HỌC KÌ 1
THỜI KHÓA BIỂU 
2025-2026
(TRONG TÌNH HÌNH BÌNH THƯỜNG)

08/9 /2025 (TUẦN 01- TUẦN ....  )

THỜI KHÓA BIỂU : - LỚP 1,2,3,4,5 HỌC 9 BUỔI/ TUẦN

(10 LỚP/ 10 GV CƠ BẢN) 
	   UBND XÃ LONG PHỤNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Û NGHÓA VIEÄT NAM
	

	 TRƯỜNG TH NĂNG AN
	                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


	                   Ñoäc laäp –Töï do –Haïnh phuùc
	


THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI 1
Năm học : 2025 – 2026
Lớp 1A
	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	1A

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	T . Việt
	T. Việt
	T. Việt
	GDTC (Nam)

	
	2
	T . Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T . Việt

	
	3
	T. Việt
	 HĐGDTCĐ(PHT)
	Toán
	Toán
	T. Việt

	
	4
	Toán
	T. Việt
	Toán (tăng)
	Toán (tăng)
	HĐTN(SH lớp)

	

	1A

CHIỀU
	1
	Đạo đức (Lài)
	TNXH (Lài)
	Â.nhạc(Nhàn)
	T . Việt
	CLB

	
	2
	M.Thuật (Nhàn)
	ATGT-ĐTV-KNCDS(Ý)
	TNXH (Lài)
	T. Việt  (tăng)
	SHCM

	
	3
	Anh (Nguyệt)
	GDTC (Nam)
	T.Anh (Nguyệt)
	T. Việt  (tăng)
	


                                                          LỚP 1B

	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	1B

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	T . Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T . Việt

	
	2
	T . Việt
	 HĐGDTCĐ(PHT)
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt

	
	3
	T. Việt
	T. Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt(tăng)

	
	4
	Toán
	T. Việt
	Toán (tăng)
	Toán (tăng)
	HĐTN(SH lớp)

	

	1B

CHIỀU
	1
	T. Anh( Lệ)
	GDTC (Nam)
	TNXH (Lài)
	T . Việt
	CLB

	
	2
	T. Anh( Lệ)
	TNXH (Lài)
	Â.nhạc(Nhàn)
	T. Việt  (tăng)
	SHCM

	
	3
	M.Thuật (Nhàn)
	Đạo đức (Lài)
	ATGT-ĐTV-KNCDS(Ý)
	GDTC (Nam)
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- ATGT: Dạy vào Tuần 1,2, trong tháng  
-  ĐTV:  Mỗi tháng dạy 1 tiết - Dạy vào tuần 3                                                                
- GD KNCDS :  Mỗi tháng dạy 1 tiết - Dạy vào tuần 4

	   UBND XÃ LONG PHỤNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Û NGHÓA VIEÄT NAM
	

	 TRƯỜNG TH NĂNG AN
	                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


	                   Ñoäc laäp –Töï do –Haïnh phuùc
	


THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI 2
Năm học : 2025 – 2026

Lớp 2A

	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	2A

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	T . Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt

	
	2
	T . Việt
	T . Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt

	
	3
	T. Việt
	  Mĩ Thuật(Nhàn)
	Toán 
	Toán
	Toán

	
	4
	Toán
	Toán
	HĐGDTCĐ(PHT)
	Toán (tăng)
	HĐTN(SH lớp)

	

	2A

CHIỀU
	1
	GDTC (Nam)
	TNXH (Nguyệt)
	GDTC (Nam)
	T. Việt  (tăng)
	CLB

	
	2
	Đạo đức (Lài)
	T.Anh (Nguyệt)
	TNXH (Nguyệt)
	T. Việt  (tăng)
	SHCM

	
	3
	  ATGT-ĐTV-

KNCDS (Nam)
	T.Anh (Nguyệt)
	Â.nhạc(Nhàn)
	Toán (tăng)
	


                                                          LỚP 2B

	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	2B

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt

	
	2
	T . Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt

	
	3
	T. Việt
	TNXH (Lệ)
	HĐGDTCĐ(PHT)
	Toán
	Toán

	
	4
	Toán 
	Toán
	Toán 
	Toán (tăng)
	HĐTN(SH lớp)

	

	2B

CHIỀU
	1
	ATGT-TV-KNCDS(Ý)
	Tiếng Anh (Lệ)
	TNXH (Lệ)
	T. Việt  (tăng)
	CLB

	
	2
	   GDTC (Văn Nam)
	Â.nhạc(Nhàn)
	GDTC (Văn Nam)
	T. Việt  (tăng)
	SHCM

	
	3
	T. Anh( Lệ)
	MThuật(Nhàn)
	Đạo đức (Lài)
	Toán (tăng)
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- ATGT: Dạy vào Tuần 1,2, trong tháng  
-  ĐTV:  Mỗi tháng dạy 1 tiết - Dạy vào tuần 3                                                                
- GD KNCDS :  Mỗi tháng dạy 1 tiết - Dạy vào tuần 4

	   UBND XÃ LONG PHỤNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Û NGHÓA VIEÄT NAM
	

	 TRƯỜNG TH NĂNG AN
	                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


	                   Ñoäc laäp –Töï do –Haïnh phuùc
	


THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI 3
Năm học : 2025 – 2026

Lớp 3A

	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	3A

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	Công nghệ (Ý)
	Toán
	T. Việt
	T. Việt

	
	2
	T . Việt
	GDTC (Nam)
	T . Việt
	Toán
	Toán

	
	3
	T. Việt
	Anh (Nguyệt)
	T . Việt
	Đạo đức 
	Đạo đức 

	
	4
	Toán 
	Anh (Nguyệt)
	TN&XH 
	TN&XH 
	TN&XH 

	

	3A

CHIỀU
	1
	T. Việt  (tăng)
	T . Việt
	T.Anh (Nguyệt)
	MThuật(Nhàn)
	CLB

	
	2
	T. Việt  (tăng)
	Toán
	Tin học ( Ý)
	Â.nhạc(Nhàn)
	SHCM

	
	3
	Toán (tăng)
	HĐGDTCĐ
	GDTC (Nam)
	T.Anh (Nguyệt)
	


                                                          LỚP 3B

	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	3B

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	GDTC (Nam)
	Toán
	T. Việt
	T . Việt

	
	2
	T . Việt
	  Mĩ Thuật(Nhàn)
	T . Việt
	Toán
	GDTC (Nam)

	
	3
	T. Việt
	TN&XH(Lài) 
	T . Việt
	Đạo đức (Lài)
	Toán

	
	4
	Toán 
	T. Anh (Lệ)
	HĐGDTCĐ
	TN&XH(Lài) 
	HĐTN(SH lớp)

	

	3B

CHIỀU
	1
	T. Việt  (tăng)
	Â.nhạc(Nhàn)
	Tin học ( Ý)
	T. Anh( Lệ)
	CLB

	
	2
	T. Việt  (tăng)
	T . Việt
	T. Anh ( Lệ)
	Công nghệ (Ý)
	SHCM

	
	3
	Toán (tăng)
	Toán
	T. Anh ( Lệ)
	ATGT-ĐTV (Ý)
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- ATGT:3 tiết Dạy vào Tuần 1,2,3 trong tháng  
-  ĐTV:  Mỗi tháng dạy 1 tiết - Dạy vào tuần 4                                                                
	   UBND XÃ LONG PHỤNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Û NGHÓA VIEÄT NAM
	

	 TRƯỜNG TH NĂNG AN
	                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


	                   Ñoäc laäp –Töï do –Haïnh phuùc
	


THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI 4
Năm học : 2025 – 2026

Lớp 4A

	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	4A

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	  Mĩ Thuật(Nhàn)
	Toán 
	Toán 
	T.Việt(nói nghe)

	
	2
	T.Việt (Đọc)
	Đạo đức (Lệ)
	T.Việt (Đọc)
	HĐGDTCĐ (HT)
	ATGT+ĐTV(V.Nam)

	
	3
	Toán 
	Công nghệ (Ý)
	T.Việt (Đọc)
	T.Việt (Viết)
	Toán 

	
	4
	LS&Địa lý 
	Tin học  (Ý)
	Anh (Nguyệt)
	Khoa học 
	LS&Địa lý 

	
	
	
	
	
	
	HĐTN(SH lớp)

	

	4A

CHIỀU
	1
	Anh (Nguyệt)
	Toán 
	T. Việt  (tăng)
	TAnh (Nguyệt)
	CLB

	
	2
	Anh (Nguyệt)
	T.Việt (LTVC)
	Toán (tăng)
	GDTC (Nam)
	SHCM

	
	3
	GDTC (Nam)
	T.Việt (Viết)
	Khoa học 
	Â.nhạc(Nhàn)
	


                                                          LỚP 4B

	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	4B

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	Anh (Nguyệt)
	Anh (Nguyệt)
	Khoa học(Lài)
	T.Việt(nói nghe)

	
	2
	T.Việt (Đọc)
	Anh (Nguyệt)
	Anh (Nguyệt)
	Toán 
	Toán 

	
	3
	Toán 
	GDTC (Nam)
	T.Việt (Đọc)
	T.Việt (Viết)
	ATGT+ĐTV(V.Nam)

	
	4
	LS&Địa lý 
	  Mĩ Thuật(Nhàn)
	T.Việt (Đọc)
	HĐGDTCĐ (HT)
	LS&Địa lý 

	
	
	
	
	
	
	HĐTN(SH lớp)

	

	4B

CHIỀU
	1
	Â.nhạc(Nhàn)
	Toán 
	Toán
	GDTC (Nam)
	CLB

	
	2
	Tin học ( Ý)
	T.Việt (LTVC)
	Toán (tăng)
	Khoa học(Lài)
	SHCM

	
	3
	Công nghệ (Ý)
	T.Việt (Viết)
	T. Việt  (tăng)
	Đạo đức (Lài)
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                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG
- ATGT:3 tiết Dạy vào Tuần 1,2,3 trong tháng  
-  ĐTV:  Mỗi tháng dạy 1 tiết - Dạy vào tuần 4                                                                
	   UBND XÃ LONG PHỤNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Û NGHÓA VIEÄT NAM
	

	 TRƯỜNG TH NĂNG AN
	                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


	                   Ñoäc laäp –Töï do –Haïnh phuùc
	


THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI 5
Năm học : 2025 – 2026

Lớp 5A

	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	5A

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	Toán 
	T. Anh (Lệ)
	T.Việt (Đọc)
	T.Việt (Viết)

	
	2
	T.Việt (Đọc)
	Khoa học 
	T. Anh (Lệ)
	T.Việt (Đọc)
	T.Việt(nói nghe)

	
	3
	Toán 
	T.Việt (LTVC)
	MThuật(Nhàn)
	Toán 
	GDTC (Nam)

	
	4
	LS&Địa lý 
	T.Việt (Viết)
	Â.nhạc (Nhàn)
	Khoa học 
	Toán 

	
	
	
	
	
	
	HĐTN(SH lớp)

	

	5A

CHIỀU
	1
	ATGT+ĐTV(V.Nam)
	Công nghệ (Ý)
	Toán 
	Tin học ( Ý)
	CLB

	
	2
	GDTC (Nam)
	T. Anh( Lệ)
	LS&Địa lý 
	T. Việt  (tăng)
	SHCM

	
	3
	Đạođức (Lài)
	T. Anh( Lệ)
	HĐGDTCĐ
	Toán (tăng)
	


                                                          LỚP 5B

	Lớp
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	5B

SÁNG
	1
	HĐTN(SHDC)
	Khoa học(Lài)
	MThuật(Nhàn)
	Toán 
	Toán 

	
	2
	T.Việt (Đọc)
	Tin học  (Ý)
	Â.nhạc (Nhàn)
	Khoa học(Lài)
	T.Việt (Viết)

	
	3
	Toán 
	T.Việt (LTVC)
	T. Anh (Lệ)
	T.Việt (Đọc)
	T.Việt(N.nghe)

	
	4
	LS&Địa lý 
	T.Việt (Viết)
	T. Anh (Lệ)
	T.Việt (Đọc)
	GDTC (Nam)

	
	
	
	
	
	
	HĐTN(SH lớp)

	

	5B

CHIỀU
	1
	Toán 
	ATGT+ĐTV(V.Nam)
	Toán 
	Đạo đức (Lài)
	CLB

	
	2
	Toán (tăng)
	GDTC (Nam)
	LS&Địa lý 
	T. Anh( Lệ)
	SHCM

	
	3
	T. Việt  (tăng)
	Công nghệ (Ý)
	HĐGDTCĐ
	T. Anh( Lệ)
	


  Long Phụng, ngày 05 tháng 9 năm 2025
                                                                                                           P. HIỆU TRƯỞNG
- ATGT:3 tiết Dạy vào Tuần 1,2,3 trong tháng  
-  ĐTV:  Mỗi tháng dạy 1 tiết - Dạy vào tuần 4                                                                
     THỜI KHÓA BIỂU

MÔN : TIẾNG ANH – NĂM HỌC:  2025-2026
( Giáo viên dạy:  Đoàn Thị Xuân Nguyệt)
	Sáng
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	
	4B
	4B
	
	

	
	2
	
	4B
	4B
	
	

	
	3
	
	3A
	4A
	
	

	
	4
	
	3A
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	4A
	2A(TNXH)
	3A
	4A
	CLB

	
	2
	4A
	2A
	2A
	
	CLB

	
	3
	1A
	2A
	1A
	3A
	

	
	4
	
	
	
	PHỤ ĐẠO TA
	


( Giáo viên dạy: Võ Thị Mỹ Lệ)

	Sáng
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	
	
	5A
	
	

	
	2
	
	4A
	5A
	
	

	
	3
	
	2B
	5B
	
	

	
	4
	
	3B
	5B
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	1B
	2B
	2B
	3B
	CLB

	
	2
	1B
	5A
	3B
	5B
	CLB

	
	3
	2B
	5A
	3B
	5B
	

	
	4
	
	
	
	Phụ đạo TA
	

	
	5
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                            THỜI KHÓA BIỂU - ( 2025-2026)

MÔN : TIN HỌC - CÔNG NGHỆ
Giáo viên dạy: Tạ Thị Hồng Ý
	Sáng
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	
	3A
	
	
	

	
	2
	
	5B
	
	
	

	
	3
	
	4A
	
	
	

	
	4
	
	4A
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	2B
	5A
	3B
	5A
	Hỗ trợ NT

	
	2
	4B
	1A
	3A
	3B
	      CLB

	
	3
	4B
	5B
	1B
	3B
	      CLB

	
	4
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU - ( 2025-2026)     
 MÔN : MĨ THUẬT –ÂM NHẠC ( Huỳnh Thị Thanh Nhàn )
	Sáng
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	
	4A
	5B
	
	

	
	2
	
	3B
	5B
	
	

	
	3
	
	2A
	5A
	
	

	
	4
	
	4B
	5A
	
	

	Chiều
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	4B
	3B
	1A
	3A
	CLB 

	
	2
	1A
	2B
	1B
	3A
	CLB

	
	3
	1B
	2B
	2A
	4A
	 

	
	4
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THỜI KHÓA BIỂU- ( 2025-2026)
MÔN :  GDTC  (  Lê Quang Nam)
	Sáng
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	
	3B
	
	
	1A

	
	2
	
	3A
	
	
	3B

	
	3
	
	4B
	
	
	5A

	
	4
	
	
	
	
	5B

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	2A
	1B
	2A
	4B
	CLB

	
	2
	5A
	5B
	
	4A
	CLB

	
	3
	4A
	1A
	3A
	1B
	CLB

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


GIÁO VIÊN DẠY BUỔI 2 ( Nguyễn Thị Mỹ Lài)
	Sáng
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	
	5B
	
	4B
	

	
	2
	
	
	
	5B
	

	
	3
	
	3B
	
	3B
	

	
	4
	
	
	
	3B
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	1A
	1A
	1B
	5B
	

	
	2
	2A
	1B
	1A
	4B
	

	
	3
	5A
	1B
	2B
	4B
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
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THỜI KHÓA BIỂU- ( 2025-2026)                                                                                                 
                                    Giáo viên dạy: Lê Văn Nam (TPT Đội)
	Sáng
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	
	
	
	
	3A

	
	2
	
	
	
	
	4A

	
	3
	
	
	
	
	4B

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	5A
	5B
	  
	
	

	
	2
	2B
	
	   2B
	
	

	
	3
	2A
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU- ( 2025-2026)

                                              Ban giám hiệu dạy

	Sáng
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	1B (PHT)
	HĐTNTCĐ)
	4A (HT)
	

	
	3
	
	 1A (PHT)
	2B (PHT)
	(HĐTNTCĐ)
	

	
	4
	
	(HĐTNTCĐ)
	   2A (PHT)
	4B (HT)
	

	Chiều
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
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